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	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú
(số sổ BHXH)

	1. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
Năm sinh: 27/10/1971
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh
	1/09/2010
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7911094451

	2. 
	Vương Thanh Thủy
Năm sinh: 03/12/1972
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2011
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	1/09/2001
Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0201155199

	3. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
Năm sinh: 09/12/1978
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2010
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	1/09/2001
Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0201155200

	4. 
	Trần Thanh Trúc
Năm sinh: 22/9/1990
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2015
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	01/9/2015
Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7916074717

	5. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh: 21/4/1982
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Úc
Năm tốt nghiệp: 2013
	Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	
· 01/2014: Trường ĐH Văn Hiến.
· 01/9/2015
Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0204305711

	6. 
	Phạm Thị Thu Hiền
Năm sinh: 04/6/1988
Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ
Nước: Ấn Độ
Năm tốt nghiệp: 2014
	Tiếng Anh
	01/9/2015
Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7916116096

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
Năm sinh: 29/08/1978
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2000
Đang học SĐH ngành PP giảng dạy Tiếng Anh
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2007 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7908079143

	8. 
	Võ Thị Hồng Lan
Năm sinh: 03/01/1974
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2008
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/1998 TrườngTHCS Phú Quý – Bình Thuận
1/09/2008
Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	4699022328

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
Năm sinh: 21/10/1976
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	1/09/2001 Trường TH Kỹ thuật – Nghiệp vụ Phú Lâm
1/08/2006  Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0202045532

	10. 
	Trương Thị Minh Hà
Năm sinh: 30/10/1962
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	1/10/1987 Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296241599

	11. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
Năm sinh: 16/09/1962
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	1/09/1986 Trường C2 P8 Thị xã Vĩnh Long – Cửu Long
1/08/1988 Trường  Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296241615

	12. 
	Trần Bạch Tuyết
Năm sinh: 20/10/1961
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	1/10/1986 Trường Sư phạm cấp 2 Thị xã Vĩnh Long – Cửu Long
1/08/1988 Trường  Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296241616

	13. 
	Vũ Hạnh Chiêu
Năm sinh: 10/3/1982
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2011
	Ngữ văn Anh
	· 01/09/2005: Trường THPT Trần Phú.
· 01/09/2008 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0205361857

	14. 
	Đinh Trần Phương Thảo
Năm sinh: 13/03/1990
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2013 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7914159579

	15. 
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Năm sinh: 19/10/1983
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	1/09/2009 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0206414711

	16. 
	Nguyễn Ngọc Trang
Năm sinh: 03/03/1966
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh
	1/09/1991: Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296241660

	17. 
	Trần Thị Ánh Tuyết 
Năm sinh: 24/8/1979
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2012
	Tiếng Anh
	01/9/2008:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0207418841

	18. 
	Vũ Thị Thái Linh
Năm sinh: 12/2/1982
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2008
	Ngữ văn Anh
	01/09/2006: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0206414707

	19. 
	Trần Kim Thu Liễu
Năm sinh: 04/01/1965
Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2015
	Ngữ văn Anh
	01/10/1986: Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296241613

	20. 
	Đỗ Thị Phương Khanh
Năm sinh: 22/04/1975
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh sư phạm
	01/09/1998:
Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0298118090

	21. 
	Lê Thị Mai Hường
Năm sinh: 06/08/1984
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế chính trị
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7910171248

	22. 
	Phạm Thị Vinh
Năm sinh: 20/10/1980
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Giáo dục chính trị
	1/09/2005 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây
10/8/2010 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	5005006648

	23. 
	Nguyễn Thị Dinh
Năm sinh: 01/01/1976
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục Chính trị
	1/09/2001 Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0201155201

	24. 
	Trần Văn Lượng
Năm sinh: 10/08/1979
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2005
	Luật Dân sự
	1/09/2013  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7914159581

	25. 
	Phạm Thị Lê Chi
Năm sinh: 05/01/1980
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2003
	Tâm lí giáo dục
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7910171241

	26. 
	Cao Thị Hồng Thắm
Năm sinh: 02/02/1985
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2008
	Triết học
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7910717246

	27. 
	Phạm Thị Hà
Năm sinh: 09/03/1984
Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Ngữ văn
	1/09/2011  Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7912157688

	28. 
	Trương Thị Hồng
Năm sinh: 19/02/1977
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2000
	Ngữ văn
	01/06/2015:  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0299009498

	29. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
Năm sinh: 29/09/1975
Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1997
	Tiếng Nga
	1/03/2002  Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0202060512

	30. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên
Năm sinh: 08/12/1988
Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2010
	Sư phạm Tin
	1/11/2010  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7910509233

	31. 
	Lý Hoàng Nam
Năm sinh: 30/01/1987
Chức vụ: Giáo viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	1/09/2011  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	7912157687

	32. 
	Lê Thái Hùng
Năm sinh: 21/12/1974
Chức vụ: Giảng viên
	Đại học
Nước: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2004
	Thể dục thể thao
	01/09/2005:  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Đúng
	0296009808
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